
Thị trấn Kurobera

Thị trấn Soukazawa Takamachi

Thị trấn Mitake

Thị trấn Igari

Thị trấn Takanarigawa

Thị trấn Takehinata

Thị trấn Toiwa

Thị trấn Hirase

Thị trấn Shimoobina
Thị trấn Kamiobina

Thị trấn Kamisekisuiji

Tp. Kai

Tp. Hokuto

Sông TakanarigawaSông Takanarigawa

Sông Arakawa

Sông Obinagawa

Hồ Chiyoda

Sông Toiwagawa

Hồ Nosen

Sông Kanzawagawa

104

112

7

Bãi đậu xe Làn XanhBãi đậu xe Làn Xanh

Asahidake
Núi KinpuNúi Kinpu

Núi TetsuzanNúi Tetsuzan
Núi HachimanNúi Hachiman

Núi KurasawaNúi Kurasawa

KurofujiKurofuji

NakatsumoriNakatsumori

MizugamoriMizugamori

Núi ObinaNúi Obina

Núi TachiokaNúi Tachioka

Núi RakanjiNúi Rakanji

Núi TakanosuNúi Takanosu

KatayamaKatayama

Núi 
Atago

Núi 
Hachinin

Núi 
Hachinin

Núi KomekuraNúi Komekura

Núi TakidoNúi Takido

Núi MujinaNúi Mujina

Núi HikageNúi Hikage

Núi OdakeNúi Odake
Núi EboshiNúi Eboshi

Núi OmataNúi Omata

Núi ShakagatakeNúi Shakagatake

Núi DaizokyojiNúi Daizokyoji

Núi YogaiNúi Yogai

Cao tốc Chuo

Tuyến chính JR ChuoTuyến chính JR Chuo

Tuyến JR MinobuTuyến JR Minobu

Tp. Kurobera

Thị trấn MitakeThị trấn Mitake

Thị trấn TakehinataThị trấn Takehinata

Thị trấn ToiwaThị trấn Toiwa

Thị trấn KamiobinaThị trấn Kamiobina

Thị trấn TsukaharaThị trấn Tsukahara

Thị trấn HaguroThị trấn Haguro Thị trấn WadaThị trấn Wada

Thị trấn YamamiyaThị trấn Yamamiya

Thị trấn KamisekisuijiThị trấn Kamisekisuiji

Thị trấn ShimosekisuijiThị trấn Shimosekisuiji

Thị trấn ShimobinaThị trấn Shimobina

Thị trấn FurusekiThị trấn Furuseki

Thị trấn KakehashiThị trấn Kakehashi

Thị trấn 
Nakabata
Thị trấn 

Nakabata

Thị trấn UbaguchiThị trấn Ubaguchi Thị trấn ShingyojichoThị trấn Shingyojicho
Thị trấn KamimukouyamaThị trấn Kamimukouyama

Thị trấn 
Shimomukouyama

Thị trấn 
Shimomukouyama

Thị trấn OtsuThị trấn Otsu

Thị trấn OmagariThị trấn Omagari

Thị trấn KoseThị trấn Kose

NakamachiNakamachi

Thị trấn KamizoneThị trấn Kamizone

Thị trấn HiraseThị trấn Hirase

Thị trấn SokazawaThị trấn Sokazawa

Sông FuefukiSông Fuefuki

Hồ Chiyoda

52

358

20

411

140

140

358

140

20
52

1

2

3
4

5

6
7

8

Ga Kofu

Ga 
Kanate Ga 

Zenkoji

Ga Sakaori

Ga Nam Kofu

Kofu Showa IC
Kai-Sumiyoshi
Station

Bản đồ nơi sơ tán 
(thành phố Kofu)

Nhà tưởng niệm đập Arakawa
(Nơi sơ tán tạm thời)a

Nhà văn hóa Kissawa, Tp.Kai
(Nơi sơ tán tạm thời)
Nhà văn hóa Kissawa, Tp.Kai
(Nơi sơ tán tạm thời)

Ga Kaisumiyoshi

Ga Kokubo

ArakawaArakawa

IC nam Kofu

Nơi sơ tán được 
chỉ định

Nơi sơ tán

Không thể sử dụng các địa điểm 
sơ tán có ghi tên cơ sở và số màu 
xanh dương (xanh da trời) trong 
thời gian lũ lụt.

Địa điểm cũ của 
trường tiểu học 
Kurodaira

Địa điểm cũ của 
trường tiểu học 
Kurodaira

Trường tiểu học ChiyodaTrường tiểu học Chiyoda

Yamanashi 
City

1
MAP

Địa điểm cũ của trường tiểu học Kurodaira
Bãi đậu xe Làn Xanh
Trường tiểu học Chiyoda
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Thị trấn Yamamiya

Thị trấn Haguro

Chizuka (5)

Chizuka (4)

Chizuka (3)

Chizuka (2)

Yumura (2)

Fujimi (2)

Shiobe (2)

Shiobe (1)

Midorigaoka (1)

Kitashin (1)

Yakata (1)

Yakata (2)

Yakata (3)

Ote (2)

Ote (1)

Ote (3)

Thị trấn Iwakubo

Thị trấn Nishida

Thị trấn Komatsu

Thị trấn Wada

Thị trấn Tsukahara

Thị trấn Kofuchu

塚原町

Shimakamijo

Cầu Senmatsu

Nakashimojo

Nagatsuka

Kitashin (2)

Midorigaoka (2)

Thị trấn Daiwa

Shiobe (3)

Shiobe (4)

Asahi (3)

Asahi (2) Asahi (1)
Kitaguchi (1) Kitaguchi (2)

Takeda (2)

Takeda (3)

Takeda (1)

Misaki (1)

Misaki (2)

Asahi (4)

Asahi (5)

Thị trấn Tenjin

Thị trấn Motokonya

Thị trấn Miyamae

Iida (1)

Fujimi (1)

Yumura (1)

Yumura (3)

Arakawa (2)

Arakawa (1)

Ikeda (1)

Ikeda (2)

Ikeda (3)

Thị trấn Otowa

Thành phố Kai

7

7

104

31

119

6

6
Bệnh viện trung ương 

tỉnh Yamanashi

Takeda (2)

Trường tiểu học Shinkonya

Lối vào đền Gokoku

Phia bắc đường Asahi

Lối vào sân vận động đa năng

Phía Nam Trường trung học cơ sở Kita

Phía Bắc đường Fujimi

Khu phố 1 Chizuka

Đối diện Trung tâm 
hành chính phía Bắc

Yumura

Chizuka

Trung tâm đường Fujimi

Phía Đông Bệnh viện 
Trung ương

Phía Bắc Bệnh viện 
Trung ương

Đường hầm Asahi-machi phía Bắc

Phía Tây trường trung học phổ 
thông công nghiệp Kofu

Khu phố 5 Asahi

Đối diện đồn cảnh sát Hokushin

Khu phố 3 Shiobe

Khu phố 3 Asahi

Đại học YamanashiĐại học Yamanashi

Trung tâm phúc lợi YamamiyaTrung tâm phúc lợi Yamamiya

Trường trung học 
cơ sở Hokusei
Trường trung học 
cơ sở Hokusei

Trường tiểu học HaguroTrường tiểu học Haguro

Công viên ChizukaCông viên Chizuka

Trường tiểu học ChizukaTrường tiểu học Chizuka

Sông Arakawa

Cầu HachimanCầu Hachiman

Cầu 
Otowa
Cầu 
Otowa Khu vực xanh Arakawa

 (bờ bên trái hạ lưu cầu Otowa)
Khu vực xanh Arakawa
 (bờ bên trái hạ lưu cầu Otowa)

Khu vực xanh Arakawa 
(bờ bên phải hạ lưu cầu Otowa)
Khu vực xanh Arakawa 
(bờ bên phải hạ lưu cầu Otowa)

Sân vận động, đại 
học tỉnh Ikeda
Sân vận động, đại 
học tỉnh Ikeda

Cầu Fujimi lớnCầu Fujimi lớn

Hồ Chiyoda

Trung tâm hành 
chính phía Bắc
Trung tâm hành 
chính phía Bắc

Công viên WadaboriCông viên Wadabori

Công viên thể thao MidorigaokaCông viên thể thao Midorigaoka

Trường trung 
học cơ sở Kita
Trường trung 
học cơ sở Kita

Trường tiểu học AsahiTrường tiểu học Asahi

Trường trung học phổ 
thông công nghiệp Kofu
Trường trung học phổ 
thông công nghiệp Kofu

Cầu YokosawaCầu Yokosawa

Sân vận động 
trường trung 
học phổ thông 
Sundai Kofu

Sân vận động 
trường trung 
học phổ thông 
Sundai Kofu

Sông Aikawa

Trường tiểu học AikawaTrường tiểu học Aikawa

Trường tiểu học HokushinTrường tiểu học Hokushin
Sân vận động trường trung học cơ sở 
kiểu mẫu của đại học Yamanashi
Sân vận động trường trung học cơ sở 
kiểu mẫu của đại học Yamanashi
Sân quần vợt trường 
trung học cơ sở kiểu mẫu 
của đại học Yamanashi

Sân quần vợt trường 
trung học cơ sở kiểu mẫu 
của đại học Yamanashi

Bệnh viện Quốc gia Kofu

Trường trường trung học 
phổ thông Kofu Daiichi
Trường trường trung học 
phổ thông Kofu Daiichi

Trung tâm hành 
chính Hokutobu
Trung tâm hành 
chính Hokutobu

Bệnh viện Yamanashi

Trường tiểu học 
Shinkonya
Trường tiểu học 
Shinkonya

Khuôn viên đền TakedaKhuôn viên đền Takeda
Hồ Ryuga

Trường trung 
học cơ sở 
Hokuto

Trường trung 
học cơ sở 
Hokuto

Sân vận động 
đại học 
Yamanashi 
(phía Bắc)

Sân vận động 
đại học 
Yamanashi 
(phía Bắc)Sân vận động 

đại học 
Yamanashi 
(phía Đông)

Sân vận động 
đại học 
Yamanashi 
(phía Đông)

Khuôn viên đền 
Hachiman
Khuôn viên đền 
Hachiman

Nơi sơ tán được 
chỉ định

Nơi sơ tán

Không thể sử dụng các địa điểm 
sơ tán có ghi tên cơ sở và số màu 
xanh dương (xanh da trời) trong 
thời gian lũ lụt.

Trung tâm phúc lợi Yamamiya
Trường trung học cơ sở Hokusei 
Trường tiểu học Haguro

2
MAP Công viên Chizuka

Trường tiểu học Chizuka
Khu vực xanh Arakawa
(bờ bên trái hạ lưu cầu Otowa)
Khu vực xanh Arakawa
(bờ bên phải hạ lưu cầu Otowa)

Sân vận động Đại học tỉnh (Ikeda)
Trung tâm hành chính phía Bắc
Trường trung học cơ sở Kita
Công viên Wadabori

Công viên thể thao Midorigaoka
Trường tiểu học Asahi
Trường trung học phổ thông công nghiệp Kofu
Sân vận động trung học phổ thông Sundai Kofu
Trường tiểu học Hokushin

Trường trung học phổ thông Kofu Daiichi 

Trung tâm hành chính Hokutobu
Trường tiểu học Shinkonya
Trường tiểu học Aikawa
Khuôn viên đền Takeda
Trường trung học cơ sở Hokuto
Sân vận động đại học Yamanashi (phía Đông)
Sân vận động đại học Yamanashi (phía Bắc)
Khuôn viên đền Hachiman

Sân vận động trường trung học cơ sở kiểu mẫu của 
đại học Yamanashi
Sân quần vợt trường trung học cơ sở kiểu mẫu của 
đại học Yamanashi



Thị trấn Yamamiya

Thị trấn Haguro

Chizuka (5)

Chizuka (4)

Chizuka (3)

Chizuka (2)

Yumura (2)

Fujimi (2)

Shiobe (2)

Shiobe (1)

Midorigaoka (1)

Kitashin (1)

Yakata (1)

Yakata (2)

Yakata (3)

Ote (2)

Ote (1)

Ote (3)

Thị trấn Iwakubo

Thị trấn Nishida

Thị trấn Komatsu

Thị trấn Wada

Thị trấn Tsukahara

Thị trấn Kofuchu

塚原町

Shimakamijo

Cầu Senmatsu

Nakashimojo

Nagatsuka

Kitashin (2)

Midorigaoka (2)

Thị trấn Daiwa

Shiobe (3)

Shiobe (4)

Asahi (3)

Asahi (2) Asahi (1)
Kitaguchi (1) Kitaguchi (2)

Takeda (2)

Takeda (3)

Takeda (1)

Misaki (1)

Misaki (2)

Asahi (4)

Asahi (5)

Thị trấn Tenjin

Thị trấn Motokonya

Thị trấn Miyamae

Iida (1)

Fujimi (1)

Yumura (1)

Yumura (3)

Arakawa (2)

Arakawa (1)

Ikeda (1)

Ikeda (2)

Ikeda (3)

Thị trấn Otowa

Thành phố Kai

7

7

104

31

119

6

6
Bệnh viện trung ương 

tỉnh Yamanashi

Takeda (2)

Trường tiểu học Shinkonya

Lối vào đền Gokoku

Phia bắc đường Asahi

Lối vào sân vận động đa năng

Phía Nam Trường trung học cơ sở Kita

Phía Bắc đường Fujimi

Khu phố 1 Chizuka

Đối diện Trung tâm 
hành chính phía Bắc

Yumura

Chizuka

Trung tâm đường Fujimi

Phía Đông Bệnh viện 
Trung ương

Phía Bắc Bệnh viện 
Trung ương

Đường hầm Asahi-machi phía Bắc

Phía Tây trường trung học phổ 
thông công nghiệp Kofu

Khu phố 5 Asahi

Đối diện đồn cảnh sát Hokushin

Khu phố 3 Shiobe

Khu phố 3 Asahi

Đại học YamanashiĐại học Yamanashi

Trung tâm phúc lợi YamamiyaTrung tâm phúc lợi Yamamiya

Trường trung học 
cơ sở Hokusei
Trường trung học 
cơ sở Hokusei

Trường tiểu học HaguroTrường tiểu học Haguro

Công viên ChizukaCông viên Chizuka

Trường tiểu học ChizukaTrường tiểu học Chizuka

Sông Arakawa

Cầu HachimanCầu Hachiman

Cầu 
Otowa
Cầu 
Otowa Khu vực xanh Arakawa

 (bờ bên trái hạ lưu cầu Otowa)
Khu vực xanh Arakawa
 (bờ bên trái hạ lưu cầu Otowa)

Khu vực xanh Arakawa 
(bờ bên phải hạ lưu cầu Otowa)
Khu vực xanh Arakawa 
(bờ bên phải hạ lưu cầu Otowa)

Sân vận động, đại 
học tỉnh Ikeda
Sân vận động, đại 
học tỉnh Ikeda

Cầu Fujimi lớnCầu Fujimi lớn

Hồ Chiyoda

Trung tâm hành 
chính phía Bắc
Trung tâm hành 
chính phía Bắc

Công viên WadaboriCông viên Wadabori

Công viên thể thao MidorigaokaCông viên thể thao Midorigaoka

Trường trung 
học cơ sở Kita
Trường trung 
học cơ sở Kita

Trường tiểu học AsahiTrường tiểu học Asahi

Trường trung học phổ 
thông công nghiệp Kofu
Trường trung học phổ 
thông công nghiệp Kofu

Cầu YokosawaCầu Yokosawa

Sân vận động 
trường trung 
học phổ thông 
Sundai Kofu

Sân vận động 
trường trung 
học phổ thông 
Sundai Kofu

Sông Aikawa

Trường tiểu học AikawaTrường tiểu học Aikawa

Trường tiểu học HokushinTrường tiểu học Hokushin
Sân vận động trường trung học cơ sở 
kiểu mẫu của đại học Yamanashi
Sân vận động trường trung học cơ sở 
kiểu mẫu của đại học Yamanashi
Sân quần vợt trường 
trung học cơ sở kiểu mẫu 
của đại học Yamanashi

Sân quần vợt trường 
trung học cơ sở kiểu mẫu 
của đại học Yamanashi

Bệnh viện Quốc gia Kofu

Trường trường trung học 
phổ thông Kofu Daiichi
Trường trường trung học 
phổ thông Kofu Daiichi

Trung tâm hành 
chính Hokutobu
Trung tâm hành 
chính Hokutobu

Bệnh viện Yamanashi

Trường tiểu học 
Shinkonya
Trường tiểu học 
Shinkonya

Khuôn viên đền TakedaKhuôn viên đền Takeda
Hồ Ryuga

Trường trung 
học cơ sở 
Hokuto

Trường trung 
học cơ sở 
Hokuto

Sân vận động 
đại học 
Yamanashi 
(phía Bắc)

Sân vận động 
đại học 
Yamanashi 
(phía Bắc)Sân vận động 

đại học 
Yamanashi 
(phía Đông)

Sân vận động 
đại học 
Yamanashi 
(phía Đông)

Khuôn viên đền 
Hachiman
Khuôn viên đền 
Hachiman

Nơi sơ tán được 
chỉ định

Nơi sơ tán

Không thể sử dụng các địa điểm 
sơ tán có ghi tên cơ sở và số màu 
xanh dương (xanh da trời) trong 
thời gian lũ lụt.

Trung tâm phúc lợi Yamamiya
Trường trung học cơ sở Hokusei 
Trường tiểu học Haguro

2
MAP Công viên Chizuka

Trường tiểu học Chizuka
Khu vực xanh Arakawa
(bờ bên trái hạ lưu cầu Otowa)
Khu vực xanh Arakawa
(bờ bên phải hạ lưu cầu Otowa)

Sân vận động Đại học tỉnh (Ikeda)
Trung tâm hành chính phía Bắc
Trường trung học cơ sở Kita
Công viên Wadabori

Công viên thể thao Midorigaoka
Trường tiểu học Asahi
Trường trung học phổ thông công nghiệp Kofu
Sân vận động trung học phổ thông Sundai Kofu
Trường tiểu học Hokushin

Trường trung học phổ thông Kofu Daiichi 

Trung tâm hành chính Hokutobu
Trường tiểu học Shinkonya
Trường tiểu học Aikawa
Khuôn viên đền Takeda
Trường trung học cơ sở Hokuto
Sân vận động đại học Yamanashi (phía Đông)
Sân vận động đại học Yamanashi (phía Bắc)
Khuôn viên đền Hachiman

Sân vận động trường trung học cơ sở kiểu mẫu của 
đại học Yamanashi
Sân quần vợt trường trung học cơ sở kiểu mẫu của 
đại học Yamanashi



Asahi (3)

Asahi (1)

北口（一）

Cửa bắc (2)

Cửa bắc (3)

Thị trấn Atago

Đền Toko (1)

Joto (5)

Joto (3)

Joto (4)

Chuo (4)

Chuo (3)

Chuo (2)
Marunouchi (1)

Takara (1)

Takara (2)

Shimoiida (3)

Shimoiida (2)

Shimoiida (4)

Shimoiida (1)

Thị trấn Kanetake

Thị trấn Choshoji
Thị trấn Nakamura

Thị trấn Shimogawara

Thị trấn Shinden

Kugawa (2)

Tomitake (2)

Tomitake (1)

Takabatake (1)

Takabatake (2)

Kokubo (1)

Kokubo (2)

Ise(2)

Ise(1)

Ise(3)

Kokubo (3)

Shimizu Arai

Manzai

Takabatake (3)

Kamiishida (1)

Kamiishida (2)

Kamiishida (3)

Kamiishida (4)

Shimoishida (2)

Tokugyo (1)

Tokugyo (5)

Tokugyo (4)

Tokugyo (3)

Tokugyo (2)

Kugawahoncho

Kugawa (1)

Tomitake (3)

Tomitake (4)

Iida (5)

Iida (3)

Iida (4)

Iida (2)

Iida (1)

Thị trấn Kotobuki

Marunouchi (2)

Marunouchi (3)

Aioi (1) Aioi (2)

Aioi (3)

Chuo (1)

Trung ương Chuo (5)

Joto (1)

Joto (2)

Asake (1)

Satoyoshi (1)

Satoyoshi (3)
Asake (3)

Aonuma (3)

Aonuma (2)

Aonuma (1)

Thị trấn Wakamatsu

Thị trấn Ota

Sumiyoshi (1)

Yuda (1)

Yuda (2)

Thị trấn MinamiguchiThị trấn Saiwai

Satoyoshi (4)

Thị trấn Aoba

Asake (2)

Đền Toko (2)

Tokoji (3)
Thị trấn Tokoji
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Đài quan sát thời tiết phía đông

Khu phố 1 Takara

Đối diện tòa nhà phòng chống thiên tai mới

Đối diện sở cảnh sát Kofu

Khu phố 1 Takara

Trung ương Chuo

Phía tây chi nhánh NTT Kofu

Phía bắc đồn cảnh sát Joto

Phía tây Trường tiểu học Higashi

Phía bắc hội trường khu tự trị

Khu phố 1 Yuda

Yuda Elementary School West South

Phía nam thị trấn Ota

Phía Bắc chùa Onko

Cầu Senshu Nishizume

Đối diện trường tiểu học Ishida

Trường tiểu học Kugawa, phía đông

Trường tiểu học Kugawa phía nam

Trường tiểu học Kugawa, phía bắc 1

Phía tây Sở cảnh sát Tokugyo

Phía bắc Cục cấp thoát nước

Phía bắc chung cư Nansei thứ 2

Phía bắc chung cư Nansei thứ nhất

Phía bắc bãi đậu xe nhiều tầng Tokugyo

Khu phố 2 Tokugyo

Kamiishida (1)

Kugawa

Khu phố 3 Tomitake

Lối vào phía đông của trường tiểu học Ise

Giao lộ ngã 3 Ise

Khu phố 1 Joto

Cổng vào trường trung học phổ thông Kofu Josai

Phía nam cầu Maeda

Khu phố 2 KugawaLối vào chung cư Kugawa

Cầu IitoyoCầu Iitoyo

Thị trấn Showa

Sân vận động trường trung học phổ 
thông Kofu trực thuộc Đại học Tokai
Sân vận động trường trung học phổ 
thông Kofu trực thuộc Đại học Tokai

Công viên IkedaCông viên Ikeda

Lô đất trống phía đông tòa số 8 chung cư KugawaLô đất trống phía đông tòa số 8 chung cư Kugawa
Lô đất trống phía Nam tòa số 4 chung cư KugawaLô đất trống phía Nam tòa số 4 chung cư Kugawa

Lô đất trống phía đông tòa số 37 chung cư KugawaLô đất trống phía đông tòa số 37 chung cư Kugawa
Lô đất trống phía Nam tòa số 29 chung cư KugawaLô đất trống phía Nam tòa số 29 chung cư Kugawa

Bệnh viện chỉnh hình 
ngoại khoa Kugawa

Trường tiểu học IkedaTrường tiểu học Ikeda

Trung tâm hành 
chính Seibu
Trung tâm hành 
chính Seibu

Trường tiểu học ShindenTrường tiểu học Shinden

Cầu MaedaCầu Maeda
Quảng 
trường Bảo 
tàng mỹ 
thuật tỉnh 
Yamanashi

Quảng 
trường Bảo 
tàng mỹ 
thuật tỉnh 
Yamanashi

Khuôn viên đền 
Hachiman
Khuôn viên đền 
Hachiman

Trường trung học 
cơ sở Tomitake
Trường trung học 
cơ sở Tomitake

Bãi đậu xe của cửa 
hàng Ogino Kugawa
Bãi đậu xe của cửa 
hàng Ogino Kugawa

Trung tâm phúc lợi 
Kugawa
Trung tâm phúc lợi 
Kugawa

Chỗ chuyển nhánh đường 
cao tốc Kofu Showa

Cơ sở phòng chống thiên tai 
Shimoiida
Cơ sở phòng chống thiên tai 
Shimoiida

Cầu ChoshojiCầu Choshoji

Trường trung học phổ 
thông Kofu Josai
Trường trung học phổ 
thông Kofu Josai

Trường trung học 
phổ thông Kofu Nishi
Trường trung học 
phổ thông Kofu Nishi

Cầu Shin ArakawaCầu Shin Arakawa

Sân vận động 
Đại học Iida
Sân vận động 
Đại học Iida

Sông Arakawa

Sông Kugawa

Trường tiểu học 
Kugawa
Trường tiểu học 
Kugawa

Công viên Nansei DainiCông viên Nansei Daini

Công viên Nansei DainiCông viên Nansei Daini

Thành phố Kai

Trường trung học cơ sở NishiTrường trung học cơ sở Nishi

Sân vận động 
bóng chày Iida
Sân vận động 
bóng chày Iida

Tòa nhà phía tây tòa thị 
chính Kofu (Trường tiểu 
học Anagiri cũ)

Tòa nhà phía tây tòa thị 
chính Kofu (Trường tiểu 
học Anagiri cũ)

Cầu ArakawaCầu Arakawa

Trường tiểu học IshidaTrường tiểu học Ishida

Công viên 
Nansei Daiyon
Công viên 
Nansei Daiyon

Trường trung học 
cơ sở Nansei
Trường trung học 
cơ sở Nansei

Công viên Nansei 
Daisan
Công viên Nansei 
Daisan

Sông Aikawa

Bãi đậu xe hợp tác xã JABãi đậu xe hợp tác xã JA

Bệnh viện công lập Kofu

Bãi đậu xe thứ nhất và thứ 
hai đối diện ga Daita
Bãi đậu xe thứ nhất và thứ 
hai đối diện ga Daita

Bãi đậu xe của Hội 
trường văn hóa tỉnh 
YCC

Bãi đậu xe của Hội 
trường văn hóa tỉnh 
YCC

Trường tiểu học MaizuruTrường tiểu học Maizuru

Trung tâm hành chính ChuobuTrung tâm hành chính Chuobu
Công viên 
trung ương 
Chuo

Công viên 
trung ương 
Chuo

Tòa nhà phụ phía nam Tòa thị chính Kofu
 (Trung tâm đào tạo khu tự trị cũ)
Tòa nhà phụ phía nam Tòa thị chính Kofu
 (Trung tâm đào tạo khu tự trị cũ)

Tòa nhà phía nam Tòa 
thị chính Kofu (Trường 
tiểu học Aioi cũ)

Tòa nhà phía nam Tòa 
thị chính Kofu (Trường 
tiểu học Aioi cũ)

Khu vực xanh Arakawa 
(bờ trái thượng lưu cầu 
Senshu)

Khu vực xanh Arakawa 
(bờ trái thượng lưu cầu 
Senshu)

Khu vực xanh 
Arakawa (bờ 
phải thượng lưu 
cầu Senshu)

Khu vực xanh 
Arakawa (bờ 
phải thượng lưu 
cầu Senshu)

Cầu SenshuCầu Senshu
Khu vực xanh 
Arakawa (bờ 
phải hạ lưu 
cầu Senshu)

Khu vực xanh 
Arakawa (bờ 
phải hạ lưu 
cầu Senshu)

Sông Arakawa

Ga Kofu

Ga Kanente

Công viên lịch sửCông viên lịch sử

Công viên thành MaizuruCông viên thành Maizuru
Văn phòng tỉnh YamanashiVăn phòng tỉnh Yamanashi

Tòa nhà phòng chống thiên 
tai tỉnh Yamanashi mới
Tòa nhà phòng chống thiên 
tai tỉnh Yamanashi mới

Tòa thị chính KofuTòa thị chính Kofu

Công viên YukiCông viên Yuki

Trường tiểu học IseTrường tiểu học Ise

Trường trung học cơ sở MinamiTrường trung học cơ sở Minami

Fujikawa 
Yuyukan
Fujikawa 
Yuyukan

Sân bóng rổ 
bãi đậu xe 
trung tâm giáo 
dục & đào tạo

Sân bóng rổ 
bãi đậu xe 
trung tâm giáo 
dục & đào tạo

Bãi đậu xe thư viện thành phốBãi đậu xe thư viện thành phố

Trường tiểu học ZenyukanTrường tiểu học Zenyukan

Bãi đậu xe của 
Trung tâm hành 
chính tổng hợp 
thành phố Kofu

Bãi đậu xe của 
Trung tâm hành 
chính tổng hợp 
thành phố Kofu

Trường tiểu học HigashiTrường tiểu học Higashi

Bãi đậu xe 
Bario của trung 
tâm mua sắm 
East Mall

Bãi đậu xe 
Bario của trung 
tâm mua sắm 
East Mall

Trường tiểu học Yuda (phía Tây Nam)Trường tiểu học Yuda (phía Tây Nam)

Ga Minamikofu

Quảng trường 
sân vận động 
thể thao Aoba

Quảng trường 
sân vận động 
thể thao Aoba

Trường hỗ trợ 
Kaede
Trường hỗ trợ 
Kaede
(chỉ trong thời gian 
bị thiệt hại do bão lũ)
(chỉ trong thời gian 
bị thiệt hại do bão lũ)

Trường trung 
học cơ sở 
Trường trung 
học cơ sở Trường 

tiểu học 
Satogaki

Trường 
tiểu học 
Satogaki

Ga 
Zenkoji

Bãi đậu xe của cửa 
hàng Ogino Joto
Bãi đậu xe của cửa 
hàng Ogino Joto

Hội trường khu 
tự trị tỉnh 
Yamanashi

Hội trường khu 
tự trị tỉnh 
Yamanashi

Công viên 
Nansei Daiichi
Công viên 
Nansei Daiichi

Khuôn viên đền 
Kasaya
Khuôn viên đền 
Kasaya

Nơi sơ tán được 
chỉ định

Nơi sơ tán

Không thể sử dụng các địa điểm 
sơ tán có ghi tên cơ sở và số màu 
xanh dương (xanh da trời) trong 
thời gian lũ lụt.

3
MAP

Công viên Ikeda
Lô đất trống phía đông tòa số 8 chung cư Kugawa 
Lô đất trống phía nam tòa số 4 chung cư Kugawa 
Lô đất trống phía đông tòa số 37 chung cư Kugawa
Lô đất trống phía nam tòa số 29 chung cư Kugawa
Sân vận động trường Cao đẳng Kofu trực thuộc Đại học Tokai
Trường tiểu học Ikeda
Trường trung học phổ thông Kofu Josai
Trung tâm hành chính Seibu
Cơ sở phòng chống thiên tai Shimoiida

Trường trung học phổ thông Kofu Josai
Trường trung học phổ thông Kofu Nishi
Quảng trường Bảo tàng mỹ thuật tỉnh Yamanashi
Khuôn viên đền Hachiman
Khuôn viên đền Kasaya
Trường trung học cơ sở Tomitake
Bãi đậu xe của cửa hàng Ogino Kugawa
Trường tiểu học Kugawa
Trung tâm phúc lợi Kugawa
Trường trung học cơ sở Nishi

Sân vận động Đại học Iida
Sân vận động bóng chày Iida 

Trường tiểu học Ishida
Công viên Nansei Daiichi
Công viên Nansei Daisan
Công viên Nansei Daiyon
Công viên Nansei Daini
Trường trung học cơ sở Nansei
Bãi đậu xe hợp tác xã JA

Tòa nhà phía tây tòa thị chính Kofu (Trường tiểu học 
  Anagiri cũ)

Bãi đậu xe đối diện ga Daita thứ nhất và thứ 2
Trường tiểu học Maizuru
Trung tâm hành chính trung ương Chuo
Bãi đậu xe của Hội trường văn hóa tỉnh YCC
Công viên trung ương Chuo
Công viên Takara Daiichi
Công viên lịch sử
Fujikawa Yuyukan
Tòa nhà phía nam Tòa thị chính Kofu (Trung tâm đào tạo 

  khu tự trị cũ)
Tòa nhà phía nam Tòa thị chính Kofu (Trường tiểu học 

  Aioi cũ)

Khu vực xanh Arakawa (bờ trái thượng lưu cầu Senshu)

Khu vực xanh Arakawa (bờ phải thượng lưu cầu Senshu)

Khu vực xanh Arakawa (bờ phải hạ lưu cầu Senshu)

Trường tiểu học Ise 
Sân bóng rổ bãi đậu xe trung tâm giáo dục & đào tạo
Bãi đậu xe thư viện thành phố
Bãi đậu xe của cửa hàng Ogino Joto
Trường tiểu học Zenyukan
Bãi đậu xe của Trung tâm hành chính tổng hợp thành phố Kofu
Trường tiểu học Higashi

Bãi đậu xe Bario của trung tâm mua sắm East Mall
Trường tiểu học Yuda
Trường trung học cơ sở Minami
Quảng trường sân vận động thể thao Aoba
Hội trường khu tự trị tỉnh Yamanashi

Trường trung học cơ sở Higashi
Trường tiểu học Satogaki

Trường hỗ trợ Kaede (chỉ trong thời gian bị thiệt hại do bão lũ)



Asahi (3)

Asahi (1)

北口（一）

Cửa bắc (2)

Cửa bắc (3)

Thị trấn Atago

Đền Toko (1)

Joto (5)

Joto (3)

Joto (4)

Chuo (4)

Chuo (3)

Chuo (2)
Marunouchi (1)

Takara (1)

Takara (2)

Shimoiida (3)

Shimoiida (2)

Shimoiida (4)

Shimoiida (1)

Thị trấn Kanetake

Thị trấn Choshoji
Thị trấn Nakamura

Thị trấn Shimogawara

Thị trấn Shinden

Kugawa (2)

Tomitake (2)

Tomitake (1)

Takabatake (1)

Takabatake (2)

Kokubo (1)

Kokubo (2)

Ise(2)

Ise(1)

Ise(3)

Kokubo (3)

Shimizu Arai

Manzai

Takabatake (3)

Kamiishida (1)

Kamiishida (2)

Kamiishida (3)

Kamiishida (4)

Shimoishida (2)

Tokugyo (1)

Tokugyo (5)

Tokugyo (4)

Tokugyo (3)

Tokugyo (2)

Kugawahoncho

Kugawa (1)

Tomitake (3)

Tomitake (4)

Iida (5)

Iida (3)

Iida (4)

Iida (2)

Iida (1)

Thị trấn Kotobuki

Marunouchi (2)

Marunouchi (3)

Aioi (1) Aioi (2)

Aioi (3)

Chuo (1)

Trung ương Chuo (5)

Joto (1)

Joto (2)

Asake (1)

Satoyoshi (1)

Satoyoshi (3)
Asake (3)

Aonuma (3)

Aonuma (2)

Aonuma (1)

Thị trấn Wakamatsu

Thị trấn Ota

Sumiyoshi (1)

Yuda (1)

Yuda (2)

Thị trấn MinamiguchiThị trấn Saiwai

Satoyoshi (4)

Thị trấn Aoba

Asake (2)

Đền Toko (2)

Tokoji (3)
Thị trấn Tokoji
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Đài quan sát thời tiết phía đông

Khu phố 1 Takara

Đối diện tòa nhà phòng chống thiên tai mới

Đối diện sở cảnh sát Kofu

Khu phố 1 Takara

Trung ương Chuo

Phía tây chi nhánh NTT Kofu

Phía bắc đồn cảnh sát Joto

Phía tây Trường tiểu học Higashi

Phía bắc hội trường khu tự trị

Khu phố 1 Yuda

Yuda Elementary School West South

Phía nam thị trấn Ota

Phía Bắc chùa Onko

Cầu Senshu Nishizume

Đối diện trường tiểu học Ishida

Trường tiểu học Kugawa, phía đông

Trường tiểu học Kugawa phía nam

Trường tiểu học Kugawa, phía bắc 1

Phía tây Sở cảnh sát Tokugyo

Phía bắc Cục cấp thoát nước

Phía bắc chung cư Nansei thứ 2

Phía bắc chung cư Nansei thứ nhất

Phía bắc bãi đậu xe nhiều tầng Tokugyo

Khu phố 2 Tokugyo

Kamiishida (1)

Kugawa

Khu phố 3 Tomitake

Lối vào phía đông của trường tiểu học Ise

Giao lộ ngã 3 Ise

Khu phố 1 Joto

Cổng vào trường trung học phổ thông Kofu Josai

Phía nam cầu Maeda

Khu phố 2 KugawaLối vào chung cư Kugawa

Cầu IitoyoCầu Iitoyo

Thị trấn Showa

Sân vận động trường trung học phổ 
thông Kofu trực thuộc Đại học Tokai
Sân vận động trường trung học phổ 
thông Kofu trực thuộc Đại học Tokai

Công viên IkedaCông viên Ikeda

Lô đất trống phía đông tòa số 8 chung cư KugawaLô đất trống phía đông tòa số 8 chung cư Kugawa
Lô đất trống phía Nam tòa số 4 chung cư KugawaLô đất trống phía Nam tòa số 4 chung cư Kugawa

Lô đất trống phía đông tòa số 37 chung cư KugawaLô đất trống phía đông tòa số 37 chung cư Kugawa
Lô đất trống phía Nam tòa số 29 chung cư KugawaLô đất trống phía Nam tòa số 29 chung cư Kugawa

Bệnh viện chỉnh hình 
ngoại khoa Kugawa

Trường tiểu học IkedaTrường tiểu học Ikeda

Trung tâm hành 
chính Seibu
Trung tâm hành 
chính Seibu

Trường tiểu học ShindenTrường tiểu học Shinden

Cầu MaedaCầu Maeda
Quảng 
trường Bảo 
tàng mỹ 
thuật tỉnh 
Yamanashi

Quảng 
trường Bảo 
tàng mỹ 
thuật tỉnh 
Yamanashi

Khuôn viên đền 
Hachiman
Khuôn viên đền 
Hachiman

Trường trung học 
cơ sở Tomitake
Trường trung học 
cơ sở Tomitake

Bãi đậu xe của cửa 
hàng Ogino Kugawa
Bãi đậu xe của cửa 
hàng Ogino Kugawa

Trung tâm phúc lợi 
Kugawa
Trung tâm phúc lợi 
Kugawa

Chỗ chuyển nhánh đường 
cao tốc Kofu Showa

Cơ sở phòng chống thiên tai 
Shimoiida
Cơ sở phòng chống thiên tai 
Shimoiida

Cầu ChoshojiCầu Choshoji

Trường trung học phổ 
thông Kofu Josai
Trường trung học phổ 
thông Kofu Josai

Trường trung học 
phổ thông Kofu Nishi
Trường trung học 
phổ thông Kofu Nishi

Cầu Shin ArakawaCầu Shin Arakawa

Sân vận động 
Đại học Iida
Sân vận động 
Đại học Iida

Sông Arakawa

Sông Kugawa

Trường tiểu học 
Kugawa
Trường tiểu học 
Kugawa

Công viên Nansei DainiCông viên Nansei Daini

Công viên Nansei DainiCông viên Nansei Daini

Thành phố Kai

Trường trung học cơ sở NishiTrường trung học cơ sở Nishi

Sân vận động 
bóng chày Iida
Sân vận động 
bóng chày Iida

Tòa nhà phía tây tòa thị 
chính Kofu (Trường tiểu 
học Anagiri cũ)

Tòa nhà phía tây tòa thị 
chính Kofu (Trường tiểu 
học Anagiri cũ)

Cầu ArakawaCầu Arakawa

Trường tiểu học IshidaTrường tiểu học Ishida

Công viên 
Nansei Daiyon
Công viên 
Nansei Daiyon

Trường trung học 
cơ sở Nansei
Trường trung học 
cơ sở Nansei

Công viên Nansei 
Daisan
Công viên Nansei 
Daisan

Sông Aikawa

Bãi đậu xe hợp tác xã JABãi đậu xe hợp tác xã JA

Bệnh viện công lập Kofu

Bãi đậu xe thứ nhất và thứ 
hai đối diện ga Daita
Bãi đậu xe thứ nhất và thứ 
hai đối diện ga Daita

Bãi đậu xe của Hội 
trường văn hóa tỉnh 
YCC

Bãi đậu xe của Hội 
trường văn hóa tỉnh 
YCC

Trường tiểu học MaizuruTrường tiểu học Maizuru

Trung tâm hành chính ChuobuTrung tâm hành chính Chuobu
Công viên 
trung ương 
Chuo

Công viên 
trung ương 
Chuo

Tòa nhà phụ phía nam Tòa thị chính Kofu
 (Trung tâm đào tạo khu tự trị cũ)
Tòa nhà phụ phía nam Tòa thị chính Kofu
 (Trung tâm đào tạo khu tự trị cũ)

Tòa nhà phía nam Tòa 
thị chính Kofu (Trường 
tiểu học Aioi cũ)

Tòa nhà phía nam Tòa 
thị chính Kofu (Trường 
tiểu học Aioi cũ)

Khu vực xanh Arakawa 
(bờ trái thượng lưu cầu 
Senshu)

Khu vực xanh Arakawa 
(bờ trái thượng lưu cầu 
Senshu)

Khu vực xanh 
Arakawa (bờ 
phải thượng lưu 
cầu Senshu)

Khu vực xanh 
Arakawa (bờ 
phải thượng lưu 
cầu Senshu)

Cầu SenshuCầu Senshu
Khu vực xanh 
Arakawa (bờ 
phải hạ lưu 
cầu Senshu)

Khu vực xanh 
Arakawa (bờ 
phải hạ lưu 
cầu Senshu)

Sông Arakawa

Ga Kofu

Ga Kanente

Công viên lịch sửCông viên lịch sử

Công viên thành MaizuruCông viên thành Maizuru
Văn phòng tỉnh YamanashiVăn phòng tỉnh Yamanashi

Tòa nhà phòng chống thiên 
tai tỉnh Yamanashi mới
Tòa nhà phòng chống thiên 
tai tỉnh Yamanashi mới

Tòa thị chính KofuTòa thị chính Kofu

Công viên YukiCông viên Yuki

Trường tiểu học IseTrường tiểu học Ise

Trường trung học cơ sở MinamiTrường trung học cơ sở Minami

Fujikawa 
Yuyukan
Fujikawa 
Yuyukan

Sân bóng rổ 
bãi đậu xe 
trung tâm giáo 
dục & đào tạo

Sân bóng rổ 
bãi đậu xe 
trung tâm giáo 
dục & đào tạo

Bãi đậu xe thư viện thành phốBãi đậu xe thư viện thành phố

Trường tiểu học ZenyukanTrường tiểu học Zenyukan

Bãi đậu xe của 
Trung tâm hành 
chính tổng hợp 
thành phố Kofu

Bãi đậu xe của 
Trung tâm hành 
chính tổng hợp 
thành phố Kofu

Trường tiểu học HigashiTrường tiểu học Higashi

Bãi đậu xe 
Bario của trung 
tâm mua sắm 
East Mall

Bãi đậu xe 
Bario của trung 
tâm mua sắm 
East Mall

Trường tiểu học Yuda (phía Tây Nam)Trường tiểu học Yuda (phía Tây Nam)

Ga Minamikofu

Quảng trường 
sân vận động 
thể thao Aoba

Quảng trường 
sân vận động 
thể thao Aoba

Trường hỗ trợ 
Kaede
Trường hỗ trợ 
Kaede
(chỉ trong thời gian 
bị thiệt hại do bão lũ)
(chỉ trong thời gian 
bị thiệt hại do bão lũ)

Trường trung 
học cơ sở 
Trường trung 
học cơ sở Trường 

tiểu học 
Satogaki

Trường 
tiểu học 
Satogaki

Ga 
Zenkoji

Bãi đậu xe của cửa 
hàng Ogino Joto
Bãi đậu xe của cửa 
hàng Ogino Joto

Hội trường khu 
tự trị tỉnh 
Yamanashi

Hội trường khu 
tự trị tỉnh 
Yamanashi

Công viên 
Nansei Daiichi
Công viên 
Nansei Daiichi

Khuôn viên đền 
Kasaya
Khuôn viên đền 
Kasaya

Nơi sơ tán được 
chỉ định

Nơi sơ tán

Không thể sử dụng các địa điểm 
sơ tán có ghi tên cơ sở và số màu 
xanh dương (xanh da trời) trong 
thời gian lũ lụt.

3
MAP

Công viên Ikeda
Lô đất trống phía đông tòa số 8 chung cư Kugawa 
Lô đất trống phía nam tòa số 4 chung cư Kugawa 
Lô đất trống phía đông tòa số 37 chung cư Kugawa
Lô đất trống phía nam tòa số 29 chung cư Kugawa
Sân vận động trường Cao đẳng Kofu trực thuộc Đại học Tokai
Trường tiểu học Ikeda
Trường trung học phổ thông Kofu Josai
Trung tâm hành chính Seibu
Cơ sở phòng chống thiên tai Shimoiida

Trường trung học phổ thông Kofu Josai
Trường trung học phổ thông Kofu Nishi
Quảng trường Bảo tàng mỹ thuật tỉnh Yamanashi
Khuôn viên đền Hachiman
Khuôn viên đền Kasaya
Trường trung học cơ sở Tomitake
Bãi đậu xe của cửa hàng Ogino Kugawa
Trường tiểu học Kugawa
Trung tâm phúc lợi Kugawa
Trường trung học cơ sở Nishi

Sân vận động Đại học Iida
Sân vận động bóng chày Iida 

Trường tiểu học Ishida
Công viên Nansei Daiichi
Công viên Nansei Daisan
Công viên Nansei Daiyon
Công viên Nansei Daini
Trường trung học cơ sở Nansei
Bãi đậu xe hợp tác xã JA

Tòa nhà phía tây tòa thị chính Kofu (Trường tiểu học 
  Anagiri cũ)

Bãi đậu xe đối diện ga Daita thứ nhất và thứ 2
Trường tiểu học Maizuru
Trung tâm hành chính trung ương Chuo
Bãi đậu xe của Hội trường văn hóa tỉnh YCC
Công viên trung ương Chuo
Công viên Takara Daiichi
Công viên lịch sử
Fujikawa Yuyukan
Tòa nhà phía nam Tòa thị chính Kofu (Trung tâm đào tạo 

  khu tự trị cũ)
Tòa nhà phía nam Tòa thị chính Kofu (Trường tiểu học 

  Aioi cũ)

Khu vực xanh Arakawa (bờ trái thượng lưu cầu Senshu)

Khu vực xanh Arakawa (bờ phải thượng lưu cầu Senshu)

Khu vực xanh Arakawa (bờ phải hạ lưu cầu Senshu)

Trường tiểu học Ise 
Sân bóng rổ bãi đậu xe trung tâm giáo dục & đào tạo
Bãi đậu xe thư viện thành phố
Bãi đậu xe của cửa hàng Ogino Joto
Trường tiểu học Zenyukan
Bãi đậu xe của Trung tâm hành chính tổng hợp thành phố Kofu
Trường tiểu học Higashi

Bãi đậu xe Bario của trung tâm mua sắm East Mall
Trường tiểu học Yuda
Trường trung học cơ sở Minami
Quảng trường sân vận động thể thao Aoba
Hội trường khu tự trị tỉnh Yamanashi

Trường trung học cơ sở Higashi
Trường tiểu học Satogaki

Trường hỗ trợ Kaede (chỉ trong thời gian bị thiệt hại do bão lũ)
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Phía bắc Đại học Yamanashi Eiwa

Lối vào đền Zenko

Sakurai

Matsubara

Yomogisawa

Kamiahara

Phía tây thị trấn Wado

Thị trấn Wato

Thị trấn Kudama

Thị trấn Muko 2

Phía tây cầu Juro

Phía nam Cầu vượt Yokone

Cổng vào trường tiểu học Koun

Thị trấn Sakurai
Thị trấn Yokone

Thị trấn Kawada

Thị trấn Wado

Thị trấn Muko

Thị trấn Nanasawa

Thị trấn YomogisawaYomogisawa (1)

Satoyoshi (4)

Satoyoshi (3)

Satoyoshi (1)

Đền Zenko (1)

Đền Zenko (3)

Joto (5)

Đền Zenko (2)Đền Toko (2)

Sakaori (1)

Sakaori (2)

Sakaori (3)

Thị trấn Sakaori

Satoyoshi (2)

Asake (2)
Thị trấn Sunada

Thị trấn Kudama

Thị trấn Kamiahara

Thành phố 
Trung 
ương Chuo

Thị trấn Showa

Sumiyoshi (4)

Ise (4)

Kokubo (4)

Kokubo (5)

Kokubo (7)

Kokubo (6)

Kokubo (8)

Thị trấn Furukamijo

Thị trấn Ushiroya

Sumiyoshi (5)
Sumiyoshi (4)

Sumiyoshi (1)

Nakakogawara (1)

Sumiyoshi (3)

Thị trấn Nishitakahashi

Thị trấn Masutsubo

Thị trấn Kami

Thị trấn Shimokogawara

Thị trấn Kamikogawara

Thị trấn Nakakogawara

Thị trấn Kose

Thị trấn Shimokajiya

Thị trấn Kamiimai

Thị trấn Shimoimai

Thị trấn Naka

Thị trấn Osato

Thị trấn Miyabara

Thị trấn Horinouchi

Thị trấn Ochiai

20

20

358

358

Bệnh viện thành phố Kofu

Yomogisawa

Yomogisawa

Lối vào công viên Thể thao Kose

Phía tây công viên thể thao Kose

Shimokogawara

Nakakogawara

Phía nam sở cảnh sát Minami Kofu

Phía đông cầu Manzai

Thị trấn Ochiai

Bãi đậu xe nhiều tầng Kokubo

Lối vào phía nam Chợ

29

117
113

Thị trấn Furuseki

Thị trấn Kakehashi

358

Thị trấn Naka

Thị trấn Shimoimai

Thị trấn Ochiai

Thị trấn Omagari

Thị trấn Shirai

Thị trấn Kamisone

Thị trấn Higashishimojo

Thị trấn Nishishimojo

Thị trấn Horinouchi

Thị trấn Miyabara

Thị trấn Takamuro

Thị trấn Otsu

Chùa Gokuraku

Thị trấn Shimosone

358

358

358

140

29

29

113

113

Thị trấn Ochiai

Nishishimojo

Ubaguchi

Trường trung học cơ sở Tekinan phía Bắc 1

Lối vào chỗ chuyển nhánh đường cao tốc Kofu Minami

Phía bắc Sở cảnh sát Kamisone

Sakaigawacho Terao

Thị trấn Kamimukoyama

Thị trấn Nakabatake
Thị trấn Ubaguchi

Shimojuku

7
MAP

8
MAP

Trường trung học cơ sở HigashiTrường trung học cơ sở Higashi

Bãi đậu xe Bario của 
trung tâm mua sắm 
East Mall

Bãi đậu xe Bario của 
trung tâm mua sắm 
East Mall

Trường tiểu học SatogakiTrường tiểu học Satogaki

Ga Zenkoji Ga Sakaori

Cầu Joto lớnCầu Joto lớn

Sông Nigorigawa

Sân vận động Satoy-
oshi trường trung học 
phổ thông Kai Seika

Sân vận động Satoy-
oshi trường trung học 
phổ thông Kai Seika

Hội trường khu tự trị 
tỉnh Yamanashi
Hội trường khu tự trị 
tỉnh Yamanashi

Bãi đậu xe Daisan của học 
viện Đại học Yamanashi
Bãi đậu xe Daisan của học 
viện Đại học Yamanashi

Trường tiểu học TamamoroTrường tiểu học Tamamoro

Đất trống khu nhà 
dưỡng lão (Heirinso)
Đất trống khu nhà 
dưỡng lão (Heirinso)

Trường trung học 
phổ thông Đông Kofu
Trường trung học 
phổ thông Đông Kofu

Trung tâm hành 
chính Tobu
Trung tâm hành 
chính Tobu

Công viên TamamoroCông viên Tamamoro

Trường tiểu học 
Koun
Trường tiểu học 
Koun

Sân vận 
động/Bãi đậu 
xe Trung tâm 
thanh thiếu 
niên tỉnh

Sân vận 
động/Bãi đậu 
xe Trung tâm 
thanh thiếu 
niên tỉnh

Sông Byodogawa

Thành Phố Fuefuki

Trường tiểu 
học Kokubo
Trường tiểu 
học Kokubo

Trung tâm hành 
chính Nanseibu
Trung tâm hành 
chính Nanseibu

Bãi đậu xe chợ đầu 
mối địa phương
Bãi đậu xe chợ đầu 
mối địa phương

Công viên Kokubo MinamiCông viên Kokubo Minami

Ga 
Kokubo

Trường trung học cơ sở KamijoTrường trung học cơ sở Kamijo

Bãi đậu xe cửa hàng 
Ogino Kokubo
Bãi đậu xe cửa hàng 
Ogino Kokubo

Cầu ShinheiwaCầu Shinheiwa

Sông Arakawa

Khu vực xanh Arakawa
 ( bờ trái hạ lưu cầu Shinheiwa)
Khu vực xanh Arakawa
 ( bờ trái hạ lưu cầu Shinheiwa)

Ga Kaisumiyoshi

Cầu SaikaCầu Saika

Trường trung học phổ 
thông Nam Kofu
Trường trung học phổ 
thông Nam Kofu

Trường tiểu học 
Okuni
Trường tiểu học 
Okuni

Cầu ManzaiCầu Manzai

Trường trung học phổ 
thông thương mại Kofu
Trường trung học phổ 
thông thương mại Kofu

Trường tiểu học 
Yamashiro
Trường tiểu học 
Yamashiro

Trường trung học 
cơ sở Jonan
Trường trung học 
cơ sở Jonan

Trường tiểu học OsatoTrường tiểu học Osato

Công viên quy 
hoạch thành phố 
Sumiyoshi số 3

Công viên quy 
hoạch thành phố 
Sumiyoshi số 3

Công viên thể 
thao Kose
Công viên thể 
thao Kose

Trung tâm hành chính 
phía Nanbu
Trung tâm hành chính 
phía Nanbu

Tòa nhà quản lý 
trung tâm môi 
trường

Tòa nhà quản lý 
trung tâm môi 
trường

Sông Nigorigawa

Thành 
Phố 

Fuefuki

Trường trung 
học cơ sở 
Jonan

Trường trung 
học cơ sở 
Jonan

Trường tiểu học OsatoTrường tiểu học Osato

Sông Arakawa

Công viên Horinouchi 
Minami
Công viên Horinouchi 
Minami

Sông Kamatagawa

Bãi đậu xe/mái hiên 
Aimesse Yamanashi
Bãi đậu xe/mái hiên 
Aimesse Yamanashi

Khu trung tâm xử lý nước 
thải thành phố Kofu
Khu trung tâm xử lý nước 
thải thành phố Kofu

Cầu ArakawaCầu Arakawa

Sông Fuefukigawa

Cầu ShimosoneCầu Shimosone
Sông Makadogawa

Trường trung học cơ sở TekinanTrường trung học cơ sở Tekinan

Trung tâm hành chính NanbuTrung tâm hành chính Nanbu

Trường cao đẳng dạy 
nghề thương mại Kofu
Trường cao đẳng dạy 
nghề thương mại Kofu

Cầu NakamichiCầu Nakamichi

Trường tiểu học Bắc 
Nakamichi
Trường tiểu học Bắc 
NakamichiCầu FuefukigawaCầu Fuefukigawa

Chỗ chuyển nhánh đường 
cao tốc Kofu Minami

Sông Imozawagawa

Quảng trường thể thao 
Nakamichi
Quảng trường thể thao 
Nakamichi

Trường tiểu học 
Nakamichi Minami
Trường tiểu học 
Nakamichi Minami

Sông Takidogawa

Sông Terakawa

Sông Oudakegawa

Chi nhánh KamikuishikiChi nhánh Kamikuishiki

Nơi sơ tán được 
chỉ định

Nơi sơ tán

Không thể sử dụng các địa điểm 
sơ tán có ghi tên cơ sở và số màu 
xanh dương (xanh da trời) trong 
thời gian lũ lụt.

4
MAP

6
MAP

5
MAP

Hội trường khu tự trị tỉnh Yamanashi
Trường trung học cơ sở Higashi
Trường tiểu học Satogaki

Trường trung học phổ thông Kofu Higashi 
Trường tiểu học Tamamoro 
Bãi đậu xe thứ 3 của học viện Đại học Yamanashi
Trung tâm hành chính Tobu
Đất trống Khu nhà dưỡng lão (Heirinso)
Công viên Tamamoro
Trường tiểu học Koun

Trường tiểu học Kokubo

Trung tâm hành chính Nanseibu
Bãi đậu xe chợ đầu mối địa phương
Công viên Kokubo Minami
Trường trung học cơ sở Kamijo 
Bãi đậu xe cửa hàng Ogino Kokubo
Trường tiểu học Okuni
Trường trung học cơ sở Jonan
Trường tiểu học Osato
Trường trung học phổ thông Nam Kofu

Trường trung học phổ thông thương mại Kofu 
Trường tiểu học Yamashiro
Trung tâm hành chính Nanbu 
Công viên quy hoạch thành phố Sumiyoshi số 3
Tòa nhà quản lý trung tâm môi trường
Công viên thể thao Kose
Công viên Horinouchi Minami
Trường cao đẳng dạy nghề thương mại Kofu
Bãi đậu xe/mái hiên Aimesse Yamanashi

Trường trung học cơ sở Tekinan
Trường tiểu học Bắc Nakamichi

Khu trung tâm xử lý nước thải thành phố Kofu

Sân vận động/Bãi đậu xe Trung tâm 
thanh thiếu niên tỉnh

Khu vực xanh Arakawa 
(bờ trái hạ lưu cầu Shinheiwa)

Quảng trường thể thao Nakamichi
Trường tiểu học Nam Nakamichi
Chi nhánh Kamikuishiki

Bãi đậu xe Bario của trung tâm 
mua sắm East Mall

Sân vận động Satoyoshi trường trung 
học phổ thông Kai Seiwa
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411
411

20

411
6

22

Phía bắc Đại học Yamanashi Eiwa

Lối vào đền Zenko

Sakurai

Matsubara

Yomogisawa

Kamiahara

Phía tây thị trấn Wado

Thị trấn Wato

Thị trấn Kudama

Thị trấn Muko 2

Phía tây cầu Juro

Phía nam Cầu vượt Yokone

Cổng vào trường tiểu học Koun

Thị trấn Sakurai
Thị trấn Yokone

Thị trấn Kawada

Thị trấn Wado

Thị trấn Muko

Thị trấn Nanasawa

Thị trấn YomogisawaYomogisawa (1)

Satoyoshi (4)

Satoyoshi (3)

Satoyoshi (1)

Đền Zenko (1)

Đền Zenko (3)

Joto (5)

Đền Zenko (2)Đền Toko (2)

Sakaori (1)

Sakaori (2)

Sakaori (3)

Thị trấn Sakaori

Satoyoshi (2)

Asake (2)
Thị trấn Sunada

Thị trấn Kudama

Thị trấn Kamiahara

Thành phố 
Trung 
ương Chuo

Thị trấn Showa

Sumiyoshi (4)

Ise (4)

Kokubo (4)

Kokubo (5)

Kokubo (7)

Kokubo (6)

Kokubo (8)

Thị trấn Furukamijo

Thị trấn Ushiroya

Sumiyoshi (5)
Sumiyoshi (4)

Sumiyoshi (1)

Nakakogawara (1)

Sumiyoshi (3)

Thị trấn Nishitakahashi

Thị trấn Masutsubo

Thị trấn Kami

Thị trấn Shimokogawara

Thị trấn Kamikogawara

Thị trấn Nakakogawara

Thị trấn Kose

Thị trấn Shimokajiya

Thị trấn Kamiimai

Thị trấn Shimoimai

Thị trấn Naka

Thị trấn Osato

Thị trấn Miyabara

Thị trấn Horinouchi

Thị trấn Ochiai

20

20

358

358

Bệnh viện thành phố Kofu

Yomogisawa

Yomogisawa

Lối vào công viên Thể thao Kose

Phía tây công viên thể thao Kose

Shimokogawara

Nakakogawara

Phía nam sở cảnh sát Minami Kofu

Phía đông cầu Manzai

Thị trấn Ochiai

Bãi đậu xe nhiều tầng Kokubo

Lối vào phía nam Chợ

29

117
113

Thị trấn Furuseki

Thị trấn Kakehashi

358

Thị trấn Naka

Thị trấn Shimoimai

Thị trấn Ochiai

Thị trấn Omagari

Thị trấn Shirai

Thị trấn Kamisone

Thị trấn Higashishimojo

Thị trấn Nishishimojo

Thị trấn Horinouchi

Thị trấn Miyabara

Thị trấn Takamuro

Thị trấn Otsu

Chùa Gokuraku

Thị trấn Shimosone

358

358

358
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29

29

113

113

Thị trấn Ochiai

Nishishimojo

Ubaguchi

Trường trung học cơ sở Tekinan phía Bắc 1

Lối vào chỗ chuyển nhánh đường cao tốc Kofu Minami

Phía bắc Sở cảnh sát Kamisone

Sakaigawacho Terao

Thị trấn Kamimukoyama

Thị trấn Nakabatake
Thị trấn Ubaguchi

Shimojuku

7
MAP

8
MAP

Trường trung học cơ sở HigashiTrường trung học cơ sở Higashi

Bãi đậu xe Bario của 
trung tâm mua sắm 
East Mall

Bãi đậu xe Bario của 
trung tâm mua sắm 
East Mall

Trường tiểu học SatogakiTrường tiểu học Satogaki

Ga Zenkoji Ga Sakaori

Cầu Joto lớnCầu Joto lớn

Sông Nigorigawa

Sân vận động Satoy-
oshi trường trung học 
phổ thông Kai Seika

Sân vận động Satoy-
oshi trường trung học 
phổ thông Kai Seika

Hội trường khu tự trị 
tỉnh Yamanashi
Hội trường khu tự trị 
tỉnh Yamanashi

Bãi đậu xe Daisan của học 
viện Đại học Yamanashi
Bãi đậu xe Daisan của học 
viện Đại học Yamanashi

Trường tiểu học TamamoroTrường tiểu học Tamamoro

Đất trống khu nhà 
dưỡng lão (Heirinso)
Đất trống khu nhà 
dưỡng lão (Heirinso)

Trường trung học 
phổ thông Đông Kofu
Trường trung học 
phổ thông Đông Kofu

Trung tâm hành 
chính Tobu
Trung tâm hành 
chính Tobu

Công viên TamamoroCông viên Tamamoro

Trường tiểu học 
Koun
Trường tiểu học 
Koun

Sân vận 
động/Bãi đậu 
xe Trung tâm 
thanh thiếu 
niên tỉnh

Sân vận 
động/Bãi đậu 
xe Trung tâm 
thanh thiếu 
niên tỉnh

Sông Byodogawa

Thành Phố Fuefuki

Trường tiểu 
học Kokubo
Trường tiểu 
học Kokubo

Trung tâm hành 
chính Nanseibu
Trung tâm hành 
chính Nanseibu

Bãi đậu xe chợ đầu 
mối địa phương
Bãi đậu xe chợ đầu 
mối địa phương

Công viên Kokubo MinamiCông viên Kokubo Minami

Ga 
Kokubo

Trường trung học cơ sở KamijoTrường trung học cơ sở Kamijo

Bãi đậu xe cửa hàng 
Ogino Kokubo
Bãi đậu xe cửa hàng 
Ogino Kokubo

Cầu ShinheiwaCầu Shinheiwa

Sông Arakawa

Khu vực xanh Arakawa
 ( bờ trái hạ lưu cầu Shinheiwa)
Khu vực xanh Arakawa
 ( bờ trái hạ lưu cầu Shinheiwa)

Ga Kaisumiyoshi

Cầu SaikaCầu Saika

Trường trung học phổ 
thông Nam Kofu
Trường trung học phổ 
thông Nam Kofu

Trường tiểu học 
Okuni
Trường tiểu học 
Okuni

Cầu ManzaiCầu Manzai

Trường trung học phổ 
thông thương mại Kofu
Trường trung học phổ 
thông thương mại Kofu

Trường tiểu học 
Yamashiro
Trường tiểu học 
Yamashiro

Trường trung học 
cơ sở Jonan
Trường trung học 
cơ sở Jonan

Trường tiểu học OsatoTrường tiểu học Osato

Công viên quy 
hoạch thành phố 
Sumiyoshi số 3

Công viên quy 
hoạch thành phố 
Sumiyoshi số 3

Công viên thể 
thao Kose
Công viên thể 
thao Kose

Trung tâm hành chính 
phía Nanbu
Trung tâm hành chính 
phía Nanbu

Tòa nhà quản lý 
trung tâm môi 
trường

Tòa nhà quản lý 
trung tâm môi 
trường

Sông Nigorigawa

Thành 
Phố 

Fuefuki

Trường trung 
học cơ sở 
Jonan

Trường trung 
học cơ sở 
Jonan

Trường tiểu học OsatoTrường tiểu học Osato

Sông Arakawa

Công viên Horinouchi 
Minami
Công viên Horinouchi 
Minami

Sông Kamatagawa

Bãi đậu xe/mái hiên 
Aimesse Yamanashi
Bãi đậu xe/mái hiên 
Aimesse Yamanashi

Khu trung tâm xử lý nước 
thải thành phố Kofu
Khu trung tâm xử lý nước 
thải thành phố Kofu

Cầu ArakawaCầu Arakawa

Sông Fuefukigawa

Cầu ShimosoneCầu Shimosone
Sông Makadogawa

Trường trung học cơ sở TekinanTrường trung học cơ sở Tekinan

Trung tâm hành chính NanbuTrung tâm hành chính Nanbu

Trường cao đẳng dạy 
nghề thương mại Kofu
Trường cao đẳng dạy 
nghề thương mại Kofu

Cầu NakamichiCầu Nakamichi

Trường tiểu học Bắc 
Nakamichi
Trường tiểu học Bắc 
NakamichiCầu FuefukigawaCầu Fuefukigawa

Chỗ chuyển nhánh đường 
cao tốc Kofu Minami

Sông Imozawagawa

Quảng trường thể thao 
Nakamichi
Quảng trường thể thao 
Nakamichi

Trường tiểu học 
Nakamichi Minami
Trường tiểu học 
Nakamichi Minami

Sông Takidogawa

Sông Terakawa

Sông Oudakegawa

Chi nhánh KamikuishikiChi nhánh Kamikuishiki

Nơi sơ tán được 
chỉ định

Nơi sơ tán

Không thể sử dụng các địa điểm 
sơ tán có ghi tên cơ sở và số màu 
xanh dương (xanh da trời) trong 
thời gian lũ lụt.

4
MAP

6
MAP

5
MAP

Hội trường khu tự trị tỉnh Yamanashi
Trường trung học cơ sở Higashi
Trường tiểu học Satogaki

Trường trung học phổ thông Kofu Higashi 
Trường tiểu học Tamamoro 
Bãi đậu xe thứ 3 của học viện Đại học Yamanashi
Trung tâm hành chính Tobu
Đất trống Khu nhà dưỡng lão (Heirinso)
Công viên Tamamoro
Trường tiểu học Koun

Trường tiểu học Kokubo

Trung tâm hành chính Nanseibu
Bãi đậu xe chợ đầu mối địa phương
Công viên Kokubo Minami
Trường trung học cơ sở Kamijo 
Bãi đậu xe cửa hàng Ogino Kokubo
Trường tiểu học Okuni
Trường trung học cơ sở Jonan
Trường tiểu học Osato
Trường trung học phổ thông Nam Kofu

Trường trung học phổ thông thương mại Kofu 
Trường tiểu học Yamashiro
Trung tâm hành chính Nanbu 
Công viên quy hoạch thành phố Sumiyoshi số 3
Tòa nhà quản lý trung tâm môi trường
Công viên thể thao Kose
Công viên Horinouchi Minami
Trường cao đẳng dạy nghề thương mại Kofu
Bãi đậu xe/mái hiên Aimesse Yamanashi

Trường trung học cơ sở Tekinan
Trường tiểu học Bắc Nakamichi

Khu trung tâm xử lý nước thải thành phố Kofu

Sân vận động/Bãi đậu xe Trung tâm 
thanh thiếu niên tỉnh

Khu vực xanh Arakawa 
(bờ trái hạ lưu cầu Shinheiwa)

Quảng trường thể thao Nakamichi
Trường tiểu học Nam Nakamichi
Chi nhánh Kamikuishiki

Bãi đậu xe Bario của trung tâm 
mua sắm East Mall

Sân vận động Satoyoshi trường trung 
học phổ thông Kai Seiwa




